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BÁO CÁO

Công tác trực ban phòng chống thiên tai ngày 22/8/2019
I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT (Theo bản tin của TT DBKTTV QG)

1. Tin bão gần Biển Đông (cơn bão Bailu):

Hồi 01 giờ ngày 23/8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,5 độ Vĩ Bắc; 126,6 độ Kinh Đông, cách đảo Lu-dông khoảng 450km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90km/giờ), giật cấp 11.  

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15-20km và có khả năng mạnh thêm. Đến 01 giờ ngày 24/8, vị trí tâm bão ở khoảng 21,0 độ Vĩ Bắc; 123,5 độ Kinh Đông, cách Đài Loan khoảng 330km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11 (90-115km/giờ), giật cấp 13.   

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng giữa Tây Tây Bắc và Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15-20km. Đến 01 giờ ngày 25/8, vị trí tâm bão ở khoảng 23,5 độ Vĩ Bắc; 119,4 độ Kinh Đông, cách bờ biển Phúc Kiến (Trung Quốc) khoảng 200km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11 (90-115km/giờ), giật cấp 13. 

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km đi vào đất liền các tỉnh Quảng Đông-Quảng Tây Trung Quốc sau đó suy yếu thành áp  thấp nhiệt đới. Đến 01 giờ ngày 26/8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 25,7 độ Vĩ Bắc; 115,0 độ Kinh Đông, trên đất liền các tỉnh Phúc Kiến-Quảng Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-60km/giờ), giật cấp 9. 

     Trong 72 đến 96 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới đi sâu vào đất liền và suy yếu thành vùng áp thấp.       

2. Tin mưa lớn và cảnh báo lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ

Ngày 23/8, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ và các tỉnh Lai Châu, Hà Giang, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông (lượng mưa 40-70mm/24h, có nơi trên 100mm/24h).
3. Tình hình mưa
3.1. Mưa ngày (19h/21/8-19h/22/8): Khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, lượng mưa phổ biến 30-50mm, một số trạm mưa lớn hơn: Hưng Thị (Thái Bình): 101 mm; Mai Châu (Hòa Bình): 90mm; Lạc Sơn (Hòa Bình): ; Ghềnh Gà (Tuyên Quang): 71mm; Mường Lát (Thanh Hóa): 119mm; Lan Chánh (Thanh Hóa): 75mm.
3.2. Mưa 3 ngày (từ 19h/19/8-19h/22/8): Các khu vực trên cả nước rải rác có mưa, lượng mưa phổ biến dưới 100mm, mưa tập trung trong ngày 20/8. Một số trạm mưa lớn hơn như: Bắc Quang (Hà Giang): 125mm; Ghềnh Gà (Tuyên Quang): 126mm; Thượng Cát (Hà Nội): 130mm; Bá Tha (Hải Dương): 162mm;  Bái Thượng (Thanh Hóa): 289mm; Tĩnh Gia (Thanh Hóa): 137mm; Mường Lát (Thanh Hóa): 132mm; Lác (Đắc Lắc): 146mm.
3.3. Mưa đêm (19h/22/8-07h/23/8): Trên cả nước rải rác có mưa, mưa vừa, lượng mưa phổ biến dưới 30mm. Một số trạm có mưa lớn hơn như: Vĩnh Yên (Lào Cai): 36mm; Bắc Quang (Hà Giang): 61mm; Văn Lý (Nam Định): 65mm; Khe Sanh (Quảng Trị): 35mm.
II. TÌNH HÌNH THỦY VĂN BẮC BỘ

Mực nước các sông biến đổi chậm và đang ở mức thấp.
III. TÌNH HÌNH HỒ CHỨA

1. Hồ chứa thủy điện
Các hồ chứa cắt lũ sông Hồng: Lưu lượng về hồ Hòa Bình dao động trong ngày, cao nhất đạt 2.235 m3/s hồi 23h00 ngày 22/8, có xu hướng giảm dần, lúc 7h00 ngày 23/8 là 384 m3/s, ở mức 97,43m/110m (MN cho phép); các hồ khác còn ở mức thấp so với quy định.
2. Hồ chứa thủy lợi

Các hồ khu vực Tây Nguyên ở mức trung bình đạt 50-80% dung tích thiết kế, cụ thể: Kon Tum 68%, Đăk Nông 61%, Gia Lai 51%, Đắk Lắk: 54%, Lâm Đồng 80%.
IV. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ỨNG PHÓ
1. Trung ương
- Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo Trung ương thường xuyên liên lạc với các địa phương để nắm tình hình về mưa và cập nhập tình hình thiên tai.

- Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia thường xuyên cung cấp bản tin dự báo, cảnh báo phục vụ công tác chỉ đạo, ứng phó.
2. Địa phương

- Các tỉnh Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ đề phòng lũ quét, sạt lở đất, dông, lốc, sét.

- Các tỉnh Trung Bộ, Nam Trung Bộ tuyên truyền, thông tin đến người dân kỹ năng phòng chống nắng nóng trên phương tiện thông tin đại chúng, website, mạng xã hội...
- Văn phòng TT Ban chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh, thành phố tổ chức trực ban, theo dõi chặt chẽ tình hình mưa để chủ động triển khai các biện pháp ứng phó.

V. TÌNH HÌNH KHÁC
Theo báo cáo qua điện thoại của Văn phòng BCH PCTT tỉnh Thanh Hóa, ngày 21/8, chị Phàng Thị Hà (39 tuổi, dân tộc Mông, trú bản Cá Dáng, xã Trung Lý, huyện Mường Lát) ra suối kiểm tra cụm thủy điện mini. Hiện gia đình chưa liên lạc được, các lực lượng chức năng đang tổ chức tìm kiếm.

	Nơi nhận:

- Lãnh đạo BCĐ (để b/c);

- Lãnh đạo Bộ NN&PTNT (để b/c);

- Thành viên BCĐ (để b/c);

- VPCP (để b/c);

- Bộ Công Thương, EVN;
- Chánh VPTT (để b/c);

- VP UBQG ƯPSCTT&TKCN; 

- Các Tổng cục: PCTT, Thủy lợi, Thủy sản;

- Các Cục: Trồng trọt, Quản lý XDCT;

- BCH PCTT &TCKN các tỉnh (đăng trên Website BCĐ);
- Lưu VT, ƯPKP-01b.

	KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Nguyễn Trường Sơn


PHỤ LỤC. HỒ CHỨA THỦY ĐIỆN TRÊN HỆ THỐNG SÔNG HỒNG

(Kèm theo Báo cáo nhanh số:             /TWPCTT-VP ngày 22/8/2019)

	Tên hồ
	Thời gian
	Htl (m)
	Hhl (m)
	Qvào (m3/s)
	Qra (m3/s)
	HCP(m)
(từ 22/8 ÷ 15/9)

	Bản Chát
	7h
	22/8
	464,64
	369,80
	77,1
	0
	475

	
	
	23/8
	464,79
	369,6
	77,1
	0
	

	Huội Quảng
	7h
	22/8
	369,91
	189,24
	50,8
	5
	370

	
	
	23/8
	369,6
	189,36
	62,2
	5
	

	Lai Châu
	7h
	22/8
	283,09
	198,36
	517
	0
	295

	
	
	23/8
	284,58
	198,37
	557
	0
	

	Sơn La
	7h
	22/8
	189,52
	112,62
	734
	317
	209

	
	
	23/8
	189,49
	113,33
	530
	502
	

	Hòa Bình
	7h
	22/8
	97,62
	11,70
	641
	1.388
	110

	
	
	23/8
	97,43
	11,80
	384
	1082
	

	Tuyên Quang
	7h
	22/8
	103,87
	47,38
	221
	0
	115

	
	
	23/8
	104,25
	47,40
	366
	0
	

	Thác Bà
	7h
	22/8
	50,68
	22,22
	475
	138
	57

	
	
	23/8
	50,75
	21,86
	255
	135
	


Lưu lượng dòng chảy từ Trung Quốc về Việt Nam trên thượng nguồn sông Đà chảy vào hồ thủy điện Lai Châu có xu hướng giảm, tại trạm Kẻng Mỏ, Mường Tè, Lai Châu:

	 Tên trạm
	Thời gian
	H (m)
	Qvề max (m3/s)

	Kẻng Mỏ
	12h40
	22/8
	322,84
	1134

	
	0h00
	22/8
	320,54
	201.59


Trưởng ca trực:                             Bùi Quang Huy


Trực ban 1:                                   Nguyễn Tuấn Anh
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